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	Giáo án số:  01
	Thời gian thực hiện: học kỳ II / 2019-2020
Tên chương: Sóng ánh sáng
Thực hiện ngày     tháng     năm 20 


Tên bài học:
TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI
Mục tiêu:   
– Nêu được bản chất, tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại.



– Hiểu và tia hồng ngoại, tia tử ngoại với ánh sáng khả kiến.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:


Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’

Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
– Cấu tạo máy quang phổ.
– Đặc điểm quang phổ phát xạ, quang phổ hấp thụ.


	- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.

- Nhận xét câu trả lời của học sinh.

- Dẫn nhập bài mới.
	- Trả lời các câu hỏi.


	15’ 

	2
	Giảng bài mới

I. Phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại
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	- Hướng dẫn bằng hình ảnh.


	- Theo dõi, ghi chép.


	10’

	
	II. Bản chất và tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại

   1. Bản chất

          Đều là sóng điện từ.

   2. Tính chất

          Truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, giao thoa.
III. Tia hồng ngoại

   1. Cách tạo ra

        Vật có nhiệt độ cao hơn môi trường bên ngoài thì phát bức xạ hồng ngoại.

   2. Tính chất và công dụng

         Bức xạ (tia) hồng ngoại là bức xạ mà mắt không trông thấy và ở ngoài vùng màu đỏ của quang phổ.

         Có tác dụng nhiệt, chủ yếu dùng sưởi ấm, sấy khô, thông tin đoạn ngắn.

IV. Tia tử ngoại

   1. Nguồn tia tử ngoại

         Vật có nhiệt độ trên 20000C thì phát bức xạ tử ngoại.

   2. Tính chất

        Nhiệt càng cao thì bức xạ phát ra có phổ trãi dần về bước sóng ngắn

   3. Sự hấp thụ tia tử ngoại

   4. Công dụng

       Dùng để chữa bệnh, diệt khuẩn, kiểm tra vết nứt
	- Hướng dẫn bằng hình ảnh. 

 
	- Theo dõi, ghi chép.


	10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Định nghĩa, bản chất, tính chất, đặc điểm tia hồng ngoại, tia tử ngoại.


	- Nhắc lại đặc điểm của các tia.
	- Ghi chép.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà  làm các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.


	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019 
Giảng viên
Trần Thị Ánh Tuyết



	Giáo án số:  02
	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2019-2020
Tên chương: Sóng ánh sáng
Thực hiện ngày     tháng     năm 20 


Tên bài học:
TIA X
Mục tiêu:  
– Hiểu được cách tạo, tính chất và bản chất tia X.



– Nắm được các ứng dụng quan trọng của tia X.



– Thấy được sự rộng lớn của các miền sóng điện từ. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:


Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’

Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Định nghĩa, bản chất, tính chất, đặc điểm tia hồng ngoại, tia tử ngoại.


	- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.

- Nhận xét câu trả lời của học sinh.

- Dẫn nhập bài mới.
	- Trả lời các câu hỏi.


	15’ 

	2
	Giảng bài mới

I. Phát hiện tia X
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	- Hướng dẫn bằng hình ảnh.


	- Theo dõi, ghi chép.

HS tự nghiên cứu tài liệu 
	10’

	
	II. Cách tạo tia X

           Khi chùm e nhanh đến đập vào một vật rắn thì vật rắn phát ra tia X.
III. Bản chất tia X

    1. Bản chất 


 Tia X là sóng điện từ có bước sóng từ 10–11 đến 10–8 m.

    2. Công dụng

              Tia X có khả năng đâm xuyên mạnh, có tác dụng làm đen kính ảnh, ion hóa không khí và hủy diệt tế bào.
	- Hướng dẫn bằng hình ảnh. 


	- Theo dõi, ghi chép.

HS tự nghiên cứu tài liệu 
	10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Bản chất, cách tạo ra và công dụng tia X


	- Nhắc lại đặc điểm của các tia
	- Ghi chép.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà  làm các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.


	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị Huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019 
Giảng viên
Trần Thị Ánh Tuyết



	Giáo án số:  03
	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2019-2020
Tên chương: Lượng tử ánh sáng
Thực hiện ngày     tháng     năm 20 


Tên bài học:
HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Mục tiêu:  
– Trình bày được thí nghiệm Hec về hiện tượng quang điện.



– Trình bày được định luật về giới hạn quang điện.



– Nêu được giả thuyết Planck về lượng tử năng lượng.



– Trình bày được khái niệm photon.



– Vận dụng được thuyết photon để giải thích định luật quang điện.



– Nêu được lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:


Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’

Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
– Bản chất, cách tạo ra và công dụng tia X


	- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.

- Nhận xét câu trả lời của học sinh.

- Dẫn nhập bài mới.
	- Trả lời các câu hỏi.


	15’ 

	2
	Giảng bài mới

I. Hiện tượng quang điện

    1. Thí nghiệm của Héc về hiện tượng quang điện
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    2. Định nghĩa

     Hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện (ngoài).
	- Hướng dẫn bằng hình ảnh.

Nếu làm thí nghiệm với tấm Zn tích điện dương ( kim tĩnh điện kế sẽ không bị thay đổi ( Tại sao?


	- Theo dõi, ghi chép.

- HS tự nghiên cứu tài liệu.

1 HS trình bày lại thí nghiệm và định nghĩa

	10’

	
	     II. Thuyết lượng tử ánh sáng

   1. Giả thuyết Planck

Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ luôn có giá trị hoàn toàn xác định và bằng hf; trong đó f là tần số ánh sáng hấp thụ hay phát ra; còn h là 1 hằng số 

   2. Lượng tử năng lượng   ( = hf

        h = 6,625.10–34 J.s  : hằng số Planck

3. Thuyết lượng tử ánh sáng

        a. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon.

        b. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các photon đều giống nhau và mỗi photon mang năng lượng bằng hf.

        c. Trong chân không, photon bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng.

        d. Mỗi lần nguyên tử hay phân tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ một photon.

        Photon chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. Không có photon đứng yên.

   4. Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết lượng tử ánh sáng

     Theo thuyết photon của Anhxtanh, mỗi êlectrôn hấp thụ một photon được truyền thêm một năng lượng 
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(0 là giới hạn quang điện đúng theo đl về ghqđ

IV. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng
	- Thông báo thí nghiệm khi lọc lấy một ánh sáng đơn sắc rồi chiếu vào mặt tấm kim loại. Ta thấy với mỗi kim loại, ánh sáng chiếu vào nó (ánh sáng kích thích) phải thoả mãn ( ( (0 thì hiện tượng mới xảy ra.

- Y/c HS đọc Sgk từ đó nêu những nội dung của thuyết lượng tử.


	- Theo dõi, ghi chép.

- HS được dẫn dắt để tìm hiểu vì sao thuyết sóng điện từ về ánh sáng không giải thích được.
- HS đọc Sgk và nêu các nội dung của thuyết lượng tử.


	10’

	3
	   Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Thí nghiệm về hiện tượng quang điện.

- Định luật về giới hạn quang điện.

- Thuyết lượng tử năng lượng và thuyết photon.

- Giải thích định luật quang điện bằng thuyết photon.


	Hiểu khi nào xảy ra hiện tượng quang điện
	- Ghi chép.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà  làm các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.


	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019 
Giảng viên
Trần Thị Ánh Tuyết



	Giáo án số:  04
	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2019-2020
Tên chương: Lượng tử ánh sáng
Thực hiện ngày     tháng     năm 20 


Tên bài học:
BÀI TẬP + KT 15’

Mục tiêu:  Giải được các BT đơn giản.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:


Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’

Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Thí nghiệm về hiện tượng quang điện.

- Định luật về giới hạn quang điện.

- Thuyết lượng tử năng lượng và thuyết photon.

- Giải thích định luật quang điện bằng thuyết photon.


	- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.

- Nhận xét câu trả lời của học sinh.

- Dẫn nhập bài mới.
	- Trả lời các câu hỏi.


	15’ 

	2
	Giảng bài mới

Bài tập trắc nghiệm 9,10,11/158
	GV đọc đề và yêu cầu HS trả lời.


	HS trả lời và giải thích lựa chọn.


	10’

	
	Bài tập 12,13/158
Kiểm tra 15’

     Giải thích định luật về giới hạn quang điện.

     Ánh sáng kích thích có bước sóng 0,5(m có gây hiện tượng quang điện trên vật rắn có công thoát A =       
	GV chỉnh sửa.
	HS trả lời và giải thích lựa chọn.


	10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Cách ra đề các bài toán đơn giản.


	- Nhắc lại phương pháp tính 
	- Ghi chép.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà  làm các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.


	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị Huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2020 
Giảng viên
Trần Thị Ánh Tuyết



	Giáo án số:  05
	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2019-2020
Tên chương: Lượng tử ánh sáng
Thực hiện ngày     tháng     năm 20 


Tên bài học:
HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG
Mục tiêu:  
– Trình bày được hiện tượng quang dẫn, hiện tượng quang điện trong.



– Nêu được cấu tạo và hoạt động của quang trở và pin quang điện.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:


Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’

Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
 - Thí nghiệm về hiện tượng quang điện.

-Thuyết lượng tử năng lượng và thuyết photon.


	- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.

- Nhận xét câu trả lời của học sinh.

- Dẫn nhập bài mới.
	- Trả lời các câu hỏi.


	15’ 

	2
	Giảng bài mới

I. Chất quang dẫn và hiện tượng quang điện trong

     1. Chất quang dẫn

            Là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành dẫn điện tốt khi được chiếu sáng thích hợp.

     2. Hiện tượng quang điện trong

            Là hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết để cho chúng thành các electron dẫn đồng thời tạo ra các lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện.
	- Y/c HS đọc Sgk và cho biết chất quang dẫn là gì?


	- HS đọc Sgk và trả lời.


	10’

	
	II. Quang điện trở

       Điện trở thay đổi giá trị phụ thuộc cường độ ánh sáng thích hợp chiếu vào.
III. Pin quang điện

       Là pin chạy bằng năng lượng ánh sáng. Biến đổi quang năng thành điện năng. Hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong xãy ra bên cạnh một lớp chặn.
	- Y/c HS đọc Sgk và cho quang điện trở là gì? Chúng có cấu tạo và đặc điểm gì?


	- HS đọc Sgk và trả lời.

- HS ghi nhận về quang điện trở.
	10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng các e liên kết được ánh sáng giải phóng để trở thành các e dẫn.


	- Nhắc lại hiện tượng quang điện trở, quang dẫn.
	- Ghi chép.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà  làm các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.


	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị HuyềnNga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019 
Giảng viên
Trần Thị Ánh Tuyết


	Giáo án số:  06
	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2019-2020
Tên chương: Lượng tử ánh sáng
Thực hiện ngày     tháng     năm 20 


Tên bài học:
HIỆN TƯỢNG QUANG – PHÁT QUANG
Mục tiêu:  
– Trình bày được hiện tượng quang, phát quang.



– Phân biệt được huỳnh quang và lân quang.



– Nêu được đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:


Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’

Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Hiện tượng quang điện trong là gì?

.
	- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.

- Nhận xét câu trả lời của học sinh.

- Dẫn nhập bài mới.
	- Trả lời các câu hỏi.


	15’ 

	2
	Giảng bài mới

I. Hiện tượng quang – phát quang

    1. Khái niệm về sự phát quang

         Là sự hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác.

    2. Huỳnh quang và lân quang

          Với một số chất lỏng và khí có ánh sáng phát quang tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kính thích gọi là huỳnh quang.

         Với nhiều chất rắn có thời gian phát quang kéo dài hơn sau khi tắt as kích thích gọi là sự lân quang.
	- Y/c HS đọc Sgk và cho biết sự phát quang là gì?


	- HS đọc Sgk và thảo luận để trả lời.

 
	10’

	
	II. Đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang

     Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài hơn bước sóng kích thích.

         (huỳnhquang > (kích thích
	- Y/c Hs đọc Sgk và giải thích định luật
	- Theo dõi, ghi chép.


	10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
– Hiện tượng quang – phát quang.

– Đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang.

	- Nhắc lại các hiện tượng 
	- Ghi chép.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà  làm các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.


	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị Huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019 
Giảng viên



	Giáo án số:  07
	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2019-2020
Tên chương: Lượng tử ánh sáng
Thực hiện ngày     tháng     năm 20 


Tên bài học:
MẪU NGUYÊN TỬ BOHR
Mục tiêu:  
– Trình bày được mẫu nguyên tử Borh và 2 tiên đề của Bohr về cầu tạo nguyên tử.



– Giải thích đượcquang phổ vạch của Hidro.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:


Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’

Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
– Hiện tượng quang – phát quang.

– Đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang
	- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.

- Nhận xét câu trả lời của học sinh.

- Dẫn nhập bài mới.
	- Trả lời các câu hỏi.


	15’ 

	2
	Giảng bài mới

I. Mô hình hành tinh nguyên tử
- Mẫu nguyên tử Bo bao gồm mô hình hành tinh nguyên tử và hai tiên đề của Bo.
	- Giới thiệu về mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-dơ-pho (1911). Tuy vậy, không giải thích được tính bền vững của các nguyên tử và sự tạo thành quang phổ vạch của các nguyên tử.

- Trình bày mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-dơ-pho
	- Theo dõi, ghi chép.

- Tính Dk.


	10’

	
	II. Các tiên đề của Bohr về cấu tạo nguyên tử

   1. Tiên đề về các trạng thái dừng

– Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạn thái dừng. Khi ở torng các trạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ.

– Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, electron chỉ chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là các quỹ đạo dừng.

    Bình thường nguyên tử ở trạng thái dừng có năng lượng thấp nhất và e‑ chuyển động gần hạt nhân nhất ( Trạng thái cơ bản.

    Khi hấp thụ năng lượng thì nguyên tử chuyển lên các trạng thái dừng có năng lượng cao hơn và e- chuyển động lên những quỹ đạo xa hạt nhân hơn ( Trạng thái kích thích.

   2. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử

   Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng (En) sang trạng thái dừng có năng lượng (Em) thì nó phát ra một photon có năng lượng đúng bằng hiệu En–Em:

     ( =  hfnm = En–Em
   Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trong trạng thái dừng có năng lượng Em mà hấp thụ một photon có năng lượng đúng bằng hiệu En–Em thì nó chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng cao En.

( Một chất hấp thụ ánh sáng có bước sóng nào thì có thể phát ra ánh sáng có bước sóng đó.
III. Quang phổ phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hydro

     Dùng mẫu nguyên tử Borh có thể giải thích được sự hình thành quang phổ phát xạ và quang phổ hấp thụ của nguyên tử hydro.
	- Y/c HS đọc Sgk và trình bày hai tiên đề của Bo


	- HS đọc Sgk ghi nhận các tiên đề của Bo và để trình bày.


	10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
– 2 tiên đề của Bohr về cấu tạo nguyên tử.

	- Nhắc lại các tiên đề Bo
	- Ghi chép.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà  làm các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.


	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị H Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019 
Giảng viên
Trần Thị Ánh Tuyết



	Giáo án số:  08
	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2019-2020
Tên chương: Lượng tử ánh sáng
Thực hiện ngày     tháng     năm 20 


Tên bài học:
BÀI TẬP 

Mục tiêu:  Giải được các BT đơn giản.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:


Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’

Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
– 2 tiên đề của Bohr về cấu tạo nguyên tử.

	- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.

- Nhận xét câu trả lời của học sinh.

- Dẫn nhập bài mới.
	- Trả lời các câu hỏi.


	15’ 

	2
	Giảng bài mới

Bài tập ôn giao thoa
	GV ra đề


	4 HS giải bài tập do GV ra đề


	10’

	
	Bài tập ôn đl quang điện
	GV chỉnh sử
	4 HS giải bài tập do GV ra đề


	10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
– Cách ra đề các bài toán đơn giản.

 
	- Nhắc lại phương pháp tính 
	- Ghi chép.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà  làm các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.


	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị Huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019 
Giảng viên
Trần Thị Ánh Tuyết



	Giáo án số:  09
	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2019-2020
Tên chương: Lượng tử ánh sáng
Thực hiện ngày     tháng     năm 20 


Tên bài học:
SƠ LƯỢC VỀ LASER
Mục tiêu:  
– Trình bày được bản chất, đặc điểm, ứng dụng của laser .



– Nêu được như thế nào là phát xạ cảm ứng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:


Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’

Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
– 2 tiên đề của Bohr về cấu tạo nguyên tử.

	- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.

- Nhận xét câu trả lời của học sinh.

- Dẫn nhập bài mới.
	- Trả lời các câu hỏi.


	15’ 

	2
	Giảng bài mới

I. Cấu tạo và hoạt động của Laser

   1. Laser là gì?

         Laser là nguồn sáng phát ra một chùm sáng có cường độ lớn dựa trên việc ứng dụng hiện tượng phát xạ cảm ứng.

   2. Sự phát xạ cảm ứng

         Nếu một nguyên tử đang ở trong trạng thái kích thích, sẵn sàng phát ra một photon có năng lượng ( = hf, bắt gặp một năng lượng (’ đúng bằng hf, bay lướt qua nó, thì lập tức nguyên tử này cũng phát ra photon (. Photon ( có cùng năng lượng và bay cùng phương với photon (’. Ngoài ra, sóng điện từ ứng với photon ( hoàn toàn cùng pha và dao động trên một mặt phẳng song song với mặt phẳng dao động của sóng điện từ ứng với photon (’. 

[image: image8.jpg]



   3. Cấu tạo của laser

   [image: image9.jpg]Hinh 34.4
Laze rubi




	- Y/c HS đọc Sgk và trình bày sự phát xạ cảm ứng là gì?


	- Ghi nhận về Laze và các đặc điểm của nó.


	10’

	
	II. Một vài ứng dụng của laser

– Trong y học: dao mổ, đốt…

– Trong thông tin liên lạc: cáp quang, định vị, liên lạc vệ tinh…

– Trong CN: cắt, khoan, tôi…

– Trong trắc địa: đo khoảng cách, …
	- Y/c Hs đọc sách và nêu một vài ứng dụng của laze.
	- HS đọc Sgk, kết hợp với kiến thức thực tế để nêu các ứng dụng.
	10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
– Định nghĩa, ứng dụng laser.

– Hiện tượng phát xạ cảm ứng.


	
	- Ghi chép.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà  làm các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.


	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị Huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019 
Giảng viên
Trần Thị Ánh Tuyết



	Giáo án số:  10
	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2019-2020
Tên chương: Lượng tử ánh sáng
Thực hiện ngày     tháng     năm 20 


Tên bài học:




KIỂM TRA 1 TIẾT
Mục tiêu:  – Kiểm tra việc tiếp thu kiến thức.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:


Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’

Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	
	
	15’ 

	2
	Giảng bài mới

Câu 1. (4đ)
    Trình bày thí nghiệm Young tạo giao thoa ánh sáng mà em đã thực hiện để đo bước sóng ánh sáng. Cho 1 số liệu cụ thể.

Câu 2. (2đ)
    Trình bày nội dung thuyết photon.

Câu 3. (4đ)
    Giải thích định luật về giới hạn quang điện.

    Bước sóng kích thích phải đạt điều kiện ra sao để gây ra hiện tượng quang điện trên  Bạc có công thoát 76,44.10–20J  


	GV chú ý tránh quay cóp
	HS làm bài.


	10’

	
	
	
	.


	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Đọc trước bài cấu tạo hạt nhân nguyên tử.


	
	- Ghi chép.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà  làm các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.


	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị Huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019 
Giảng viên
Trần Thị Ánh Tuyết


	   Giáo án số:  11
	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2019-2020
Tên chương: Hạt nhân nguyên tử
Thực hiện ngày     tháng     năm 20 


Tên bài học:
TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN
Mục tiêu:  
– Trình bày được cấu tạo của hạt nhân nguyên tử.



– Nêu được những đặc trưng cơ bản của proton và neutron.



– Trình bày cách kí hiệu hạt nhân nguyên tử, khái niệm về đồng vị.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:


Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’

Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	
	
	15’ 

	2
	Giảng bài mới

I. Cấu tạo hạt nhân
* Cấu tạo

     Gồm các hạt nuclôn, có 2 loại proton và neutron 

    Số hạt proton = Z : nguyên tử số.

    Tổng số nuclon = số neutron + số proton = A : số khối

    ( số neutron =  A – Z

* Ký hiệu hạt nhân 
[image: image10.wmf]X
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    VD: 
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* Đồng vị

    Các hạt nhân có cùng số Z, khác số A (cùng số proton, khác số neutron)


	- - Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?

- Hạt nhân có kích thước như thế nào?


	- Theo dõi, ghi chép.


	10’

	
	II. Khối lượng hạt nhân

   1. Đơn vị khối lượng hạt nhân

    Đơn vị khối lượng nguyên tử u có giá trị bằng 1/12 khối lượng nguyên tử của đồng vị 
[image: image16.wmf]C
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6

, cụ thể:

       1 u = 1,66055.10–27kg

VD: me = 5,486.10–4 u

mproton = 1,00728 u

mneuton = 1,00866 u

mHeli = 4,00150 u

   2. Khối lượng và năng lượng

Vật có khối lượng m thì cũng có năng lượng tương ứng:

E = mc2

  Năng lượng của khối lượng 1 u:

            E = uc2 ( 931,5 MeV

( 1 u ( 931,5 MeV/c2

	- Dựa vào hệ thức Anh-xtanh ( tính năng lượng của 1u?

- Lưu ý: 1eV = 1,6.10-19J


	- Theo dõi, ghi chép.

- HS ghi nhận mỗi liên hệ giữa E và m.


	10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng nghĩ E và khối lượng m của vật 

	HS ghi công thức
	- Ghi chép.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà  làm các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.


	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị Huyền Nga

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019 
Giảng viên
Trần Thị Ánh Tuyết



	Giáo án số:  12
	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2019-2020
Tên chương: Hạt nhân nguyên tử
Thực hiện ngày     tháng     năm 20 


Tên bài học:
BÀI TẬP 

Mục tiêu:  Giải được các bài tập đơn giản.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:


Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’

Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
– Cấu tạo hạt nhân.

– Hệ thức Einstein.

	- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.

- Nhận xét câu trả lời của học sinh.

- Dẫn nhập bài mới.
	- Trả lời các câu hỏi.


	15’ 

	2
	Giảng bài mới

Hướng dẫn lại các công thức toán tính số lũy thừa
	GV viết các công thức tóan và cho ví dụ.

Hướng dẫn HS dùng máy tính.
	- Theo dõi, ghi chép.


	10’

	
	Các bài tóan ráp số đơn giản để tính năng lượng
	GV cho các thông số vào bài tóan tính lực điện.


	HS giải.
	10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
– Cách tính số lũy thừa.

– Hệ thức Einstein và các chuyển đổi đơn vị.


	- Nhắc lại phương pháp tính 
	- Ghi chép.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà  làm các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.


	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị Huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019 
Giảng viên
Trần Thị Ánh Tuyết



	Giáo án số:  13
	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2019-2020
Tên chương: Hạt nhân nguyên tử
Thực hiện ngày     tháng     năm 20 


Tên bài học:
 NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT HẠT NHÂN. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
Mục tiêu:  
– Trình bày được đặc tính của hạt nhân, hệ thức Einstein



– Giải thích được độ hụt khối lượng của hạt nhân, năng lượng liên kết hạt nhân.


– Tính toán được năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng.



– Nêu được các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.



– Cho được ví dụ về phản ứng hạt nhân.



– Phân biệt được các công thức tính năng lượng tỏa và thu từ phản ứng hạt nhân.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:


Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’

Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
– Cấu tạo hạt nhân.

– Hệ thức Einstein.

	- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.

- Nhận xét câu trả lời của học sinh.

- Dẫn nhập bài mới.
	- Trả lời các câu hỏi.


	15’ 

	2
	Giảng bài mới

I. Lực hạt nhân

   Lực tương tác giữa các nuclon gọi là lực hạt nhân. Đây là lực hút rất mạnh giữa các nuclon tạo nên một hạt nhân bền vững. Lực gọi là lực tương tác mạnh, và chỉ phát huy trong phạm vi kích thước hạt nhân
	- Lực hạt nhân có phải là lực tĩnh điện?


	- Theo dõi, ghi chép.

-- HS ghi nhận lực hạt nhân.


	10’

	
	II. Năng lượng liên kết của hạt nhân

1. Độ hụt khối

Khối lượng của một hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclon tạo thành hạt nhân đó.

2. Năng lượng liên kết

Năng lượng liên kết của một hạt nhân là năng lượng tối thiểu cần thiết phải cung cấp để tách các nuclon; nó được đo bằng tích của độ hụt khối nhân với c2
Wlk = [Zmp + (A–Z)mn–mx]c2
mx: khối lượng hạt nhân 
[image: image17.wmf]X
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3. Năng lượng liên kết riêng

           Mức độ bền vững của hạt nhân đặc trưng bởi năng lượng liên kết riêng 
[image: image18.wmf]A
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III. Phản ứng hạt nhân

1. Định nghĩa và đặc tính

a. Phản ứng tự phát

b. Phản ứng hạt nhân kích thích

2. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân

a. Bảo toàn điện tích.

b. Bảo toàn số nuclon (bảo toàn số A) 

c. Bảo toàn năng lượng toàn phần.

d. Bảo toàn động lượng.

3. Năng lượng trong phản ứng hạt nhân

W = (mtrước–msau)c2 ≠ 0

W > 0 tỏa năng lượng

W < 0 thu năng lượng
	- Độ hụt khối của hạt nhân 
[image: image19.wmf]4
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- Y/c HS đọc Sgk và cho biết như thế nào là phản ứng hạt nhân?


	- Theo dõi,  tình và ghi chép.

- HS đọc Sgk và ghi nhận các đặc tính.


	10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
– Độ hụt khối.

– Năng lượng liên kết.

– Phản ứng hạt nhân.

– Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân
	- Nhắc lại phương pháp tính 
	- Ghi chép.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà  làm các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.


	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị Huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019
Giảng viên
Trần Thị Ánh Tuyết



	Giáo án số:  14
	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2019-2020
Tên chương: Hạt nhân nguyên tử
Thực hiện ngày     tháng     năm 20 


Tên bài học:
BÀI TẬP 

Mục tiêu:  Giải được các bài tập đơn giản.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:


Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’

Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
– Độ hụt khối.

– Năng lượng liên kết.

– Phản ứng hạt nhân.

– Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.


	- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.

- Nhận xét câu trả lời của học sinh.

- Dẫn nhập bài mới.
	- Trả lời các câu hỏi.


	15’ 

	2
	Giảng bài mới

Bài 1,2,3,4/186,187
	- GV chỉnh sửa.
	HS chọn câu trả lời, giải thích lý do chọn.


	10’

	
	Bài 5,6,7,8/187
	GV hướng dẫn cách giải
	- HS thực hiện.


	10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.


	- Nhắc lại phương pháp tính 
	- Ghi chép.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà  làm các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.


	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị Huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019 
Giảng viên
Trần Thị Ánh Tuyết



	Giáo án số:  15
	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2019-2020
Tên chương: Hạt nhân nguyên tử
Thực hiện ngày     tháng     năm 20 


Tên bài học:
PHÓNG XẠ
Mục tiêu:  
– Trình bày được như thế nào là phóng xạ.



– Viết được các phản ứng phóng xạ anpha, bêta; các hệ thức của định luật phóng xạ.



– Nêu được các đặc tính cơ bản của quá trình phóng xạ; một số ứng dụng của đồng vị phóngxạ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:


Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’

Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
– Độ hụt khối.

– Năng lượng liên kết.

– Phản ứng hạt nhân.

– Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.

.
	- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.

- Nhận xét câu trả lời của học sinh.

- Dẫn nhập bài mới.
	- Trả lời các câu hỏi.


	15’ 

	2
	Giảng bài mới

I. Hiện tượng phóng xạ

    1. Định nghĩa hiện tượng phóng xạ

Phóng xạ là quá trình phân hủy tự phát của một hạt nhân không bền vững (tự nhiên hay nhân tạo). Quá trình phân hủy này kèm theo sự tạo ra các hạt và có thể kèm theo sự phát ra các bức xạ điện từ. Hạt nhân phân hủy gọi là hạt nhân mẹ, hạt nhân được tạo thành sau phân hủy gọi là hạt nhân con.

    2. Các dạng phóng xạ

        – Phóng xạ (
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        – Phóng xạ (–
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        – Phóng xạ (+
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        – Phóng xạ (
	- Y/c HS đọc Sgk và nêu những dạng phóng xạ.


	- Theo dõi, ghi chép.

- HS ghi nhận định nghĩa hiện tượng phóng xạ.

 
	10’

	
	II. Định luật phóng xạ

   1. Đặc tính của quá trình phóng xạ

      a. Có bản chất của một quá trình biến đổi hạt nhân.

      b. Có tính tự phát và không điều khiển được.

      c. Là một quá trình ngẫn nhiên.

   2. Định luật phóng xạ

        N = N0e–(t

   3. Chu kỳ bán rã

        T = 
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III. Đồng vị phóng xạ

   1. Phóng xạ nhân tạo và phương pháp nguyên tử đánh dấu

   2. Đồng vị 14C, đồng hồ của Trái Đất
	 - Y/c HS đọc Sgk và nêu các đặc tính của quá trình phóng xạ.

- Thế nào là đồng vị phóng xạ nhân tạo?

- Hãy trình bày phương pháp nguyên tử đánh giá?

	- HS đọc Sgk để trả lời 
	10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
– Các dạng phóng xạ.

– Định luật phóng xạ. 


	- Nhắc lại các định luật
	- Ghi chép.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà  làm các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.


	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị Huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019 
Giảng viên
Trần Thị Ánh Tuyết



	Giáo án số:  16
	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2019-2020
Tên chương: Hạt nhân nguyên tử
Thực hiện ngày     tháng     năm 20 


Tên bài học:
BÀI TẬP 

Mục tiêu:  Giải được các bài tập đơn giản.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:


Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’

Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
– Các dạng phóng xạ.

– Định luật phóng xạ. 


	- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.

- Nhận xét câu trả lời của học sinh.

- Dẫn nhập bài mới.
	- Trả lời các câu hỏi.


	15’ 

	2
	Giảng bài mới

BT chuỗi phản ứng
	- GV ra đề, hướng dẫn giải mẫu


	HS thực hiện.


	10’

	
	BT tính thời gian
	GV chỉnh sửa
	HS thực hiện.


	10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK
	- Nhắc lại phương pháp tính 
	- Ghi chép.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà  làm các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.


	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị Huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019 
Giảng viên



	Giáo án số:  17
	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2019-2020
Tên chương: Hạt nhân nguyên tử
Thực hiện ngày     tháng     năm 20 


Tên bài học:
PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH
Mục tiêu:  
– Trình bày được như thế nào là phân hạch, phản ứng phân hạch tỏa năng lượng.



– Nêu được điều kiện xảy ra sự phân hạch.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:


Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’

Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
– Các dạng phóng xạ.

– Định luật phóng xạ. 

– 1 BT chuỗi phản ứng.

.
	- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.

- Nhận xét câu trả lời của học sinh.

- Dẫn nhập bài mới.
	- Trả lời các câu hỏi.


	15’ 

	2
	Giảng bài mới

I. Cơ chế của phản ứng phân hạch

   1. Phản ứng phân hạch là gì?

Phân hạch là sự vỡ của một hạt nhân nặng thành 2 hạt nhân trung bình (kèm theo một vài neutron phát ra)

   2. Phản ứng phân hạch kích thích

Bằng cách sử dụng neutron đưa bổ sung vào hạt nhân làm nó vào trạng thái kích thích phóng xạ. 

n + X ( X* ( Y + Z + kn


	- Y/c HS đọc Sgk và cho biết phản ứng phân hạch là gì?


	- HS đọc Sgk và ghi nhận phản ứng phân hạch là gì.


	10’

	
	II. Năng lượng phân hạch

  1. Phản ứng phân hạch tỏa năng lượng

   Phân hạch của 235U dưới tác dụng của một neutron tỏa năng lượng cỡ 200MeV.

  2. Phản ứng phân hạch dây chuyền

    Neutron sau quá trình phân hạch tiếp tục đến kích thích các hạt nhân khác tạo phản ứng dây chuyền. 

    Nếu không khống chế số neutron phát sinh sau phản ứng thì phản ứng sẽ tăng nhanh gây bùng nổ.      

  3. Phản ứng phân hạch có điều khiển

      Trong lò phản ứng có các thanh điều khiển có khả năng hấp thụ bớt neutron, điều khiển được số lượng phản ứng.
	- GV Thông báo 2 phản ứng phân hạch của 
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	- HS ghi nhận hai phản ứng.


	10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
– Cơ chế của phản ứng phân hạch.

– Điều kiện phản ứng dây chuyền.

– Cách điều khiển phản ứng dây chuyền.


	- Nhắc lại các phản ứng
	- Ghi chép.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà  làm các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.


	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị Huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019 
Giảng viên
Trần Thị Ánh Tuyết



	Giáo án số:  18
	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2019-2020
Tên chương: Hạt nhân nguyên tử
Thực hiện ngày     tháng     năm 20 


Tên bài học:
PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH
Mục tiêu:  
– Trình bày được như thế nào là phản ứng nhiệt hạch, phản ứng nhiệt hạch tỏa năng lượng.



– Nêu được điều kiện xảy ra sự phân hạch, tính ưu việt của phản ứng nhiệt hạch.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:


Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’

Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
– Cơ chế của phản ứng phân hạch.

– Điều kiện phản ứng dây chuyền.

– Cách điều khiển phản ứng dây chuyền.


	- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.

- Nhận xét câu trả lời của học sinh.

- Dẫn nhập bài mới.
	- Trả lời các câu hỏi.


	15’ 

	2
	Giảng bài mới

I. Cơ chế của phản ứng nhiệt hạch

  1. Phản ứng nhiệt hạch là gì?

       Là quá trình trong đó 2 hay nhiều hạt nhân nhẹ kết hợp lại thành hạt nhân nặng hơn.

      VD:  Phản ứng nhiệt hạch tạo hêli
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  2. Điều kiện thực hiện

         Nhiệt độ cao (50 ( 100 triệu độ)
	- Y/c Hs đọc Sgk và cho biết phản ứng tổng hợp hạt nhân là gì?


	- Học sinh đọc Sgk và trả lời 
	10’

	
	II. Năng lượng nhiệt hạch
III. Phản ứng nhiệt hạch trên trái đất
	-GV Hướng dẫn  


	Hs tự nghiên cứu tài liệu

	10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
– Cơ chế của phản ứng nhiệt hạch.

– Điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch
	- Nhắc lại các cơ chế phản ứng
	- Ghi chép.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà  làm các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.


	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị Huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019 
Giảng viên
Trần Thị Ánh Tuyết



	Giáo án số:  19
	Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2019-2020
Tên chương: Hạt nhân nguyên tử
Thực hiện ngày     tháng     năm 20 


Tên bài học:
ÔN THI HỌC PHẦN 

Mục tiêu:  Ôn tập các kiến thức cơ bản để thi HK.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:


Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’

Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	.
	
	15’ 

	2
	Giảng bài mới

Ôn kiến thức tổng hợp
	- GV Hướng dẫn giải 

	- Theo dõi, ghi chép.


	10’

	
	Ôn các kiến thức trong đề cương
	- GV Hướng dẫn giải 


	- Theo dõi, ghi chép.


	10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Các công thức cần dùng trong bài thi.


	- Nhắc HS học bài kỹ
	
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà  ho5c bài

	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị Huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019 
Giảng viên
Trần Thị Ánh Tuyết






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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LÝ THUYẾT





MÔN HỌC: 	VẬT LÝ 4 		


LỚP: 18T6 – ĐCN1	  KHÓA:  2018 


HỌ TÊN GV : 	TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT


NĂM HỌC: 	2019 - 2020
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